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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. 

          Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	D
	B
	B
	B
	C
	A
	B
	C
	B


	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	A
	D
	B
	A
	C
	A
	D
	B
	B


II. TỰ LUẬN (10 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). 

1,  (1 điểm): Nung nóng hỗn hợp KMnO4 và KClO3 thì thu được khí A. Cho khí A phản ứng với kim loại Al ở nhiệt độ cao sau phản ứng thu được chất rắn B. Cho chất rắn B vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch C và khí D. Cho khí D dư đi qua hỗn hợp MgO và CuO nung nóng thu được chất rắn E. Xác định các chất có trong A, B, C, D, E và viết các phương trình phản ứng xảy ra?

	Nội dung 
	Điểm

	Xác định các chất: 

Khí A: O2.       Chất rắn B: Al, Al2O3.      Dung dịch C: AlCl3, HCl(dư)

Khí  D: H2.      Chất rắn  E: MgO, Cu       
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2KCl  + 3O2
	0,125

	 2KMnO4
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K2MnO4 + MnO2  + O2
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	     4Al  + 3O2
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2Al2O3   
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	          Al2O3 + 6HCl  
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 2AlCl3 + 3H2O

           2Al  + 6HCl  
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 2AlCl3    +   3H2
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	         H2  +   CuO     
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  Cu   +  H2O
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2, (1 điểm): Trình bày phương pháp hóa học phân biệt 5 chất rắn: kẽm, điphotphopentaoxit, natrioxit, bari, muối ăn.  
	Nội dung
	Điểm

	- Hòa tan các chất rắn vào nước nếu thấy: 

+ Chất không tan trong nước là kẽm

+ Chất tan có bọt khí không màu thoát ra là bari

+ Chất chỉ tan trong nước tạo thành dung dịch là điphotphopentaoxit, natrioxit, muối ăn.

PTHH:   P2O5  +  3H2O
[image: image7.wmf]®

2H3PO4
              Na2O  +  H2O  
[image: image8.wmf]®

 2NaOH
                      Ba  +  2H2O  
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 Ba(OH)2 +  H2        
- Cho mẩu quỳ tím vào các dung dịch còn lại nếu thấy:

+ Quỳ tím hóa xanh là dung dịch NaOH 
[image: image10.wmf]®

 chất ban đầu là natrioxit 

+ Quỳ tím hóa đỏ là dung dịch H3PO4 
[image: image11.wmf]®

 chất ban đầu là điphotphopentaoxit.

+ Quỳ tím không đổi màu là muối ăn.
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Câu 2 (3 điểm). 

1. (1,5 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam hợp chất A bằng khí oxi, sau phản ứng thu được 4 gam đồng (II) oxit, 4 gam sắt (III) oxit và thoát ra 2,24 lít khí SO2 (đktc). Tìm công thức hóa học của hợp chất A?

	Nội dung
	Điểm

	1. Đốt cháy A thu được CuO, Fe2O3 và SO2 
→ Trong A có Cu, Fe, S và có thể có O.

Theo bài ra: 
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  → Trong A không có O.    

Gọi CTHH của A là CuxFeySz 
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Vậy CTHH của A là CuFeS2​.                 
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2, (1,5 điểm): Hoà tan 5,1 gam oxit của một kim loại chưa biết hoá trị cần vừa đủ 54,75 gam dung dịch axit HCl 20%. Hãy tìm công thức oxit kim loại?
	Nội dung 
	Điểm

	a, * Gọi M là kim loại và khối lượng mol của kim loại, hoá trị n, CTHH oxit là:  M2On    

==> mM2On = 5,1 gam

* nHCl = 
[image: image19.wmf]54,75.20
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* PTHH.
M2On      +      2nHCl    
[image: image20.wmf]¾¾®

    2MCln    +    nH2O


         (2M + 16n) g     2n mol



5,1 g                0,3 mol
==> Ta có: 0,3 (2M + 16n) = 2n . 5,1 


==> Giải ra ta được: M = 9n.



Xét: n = 1  ==> M = 9 (loại)

       n = 2  ==> M = 18 (loại)

       n = 3  ==> M = 27 (Nhôm)


==> Vậy công thức hoá học của oxit là Al2O3
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Câu 3 (2,0 điểm).

1. (0,5 điểm) : Có hỗn hợp khí CO và CO2. Nếu cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 1 gam chất kết tủa màu trắng. Nếu cho hỗn hợp khí này đi qua bột CuO nóng dư thì thu được 0,64gam Cu.
a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tính thể tích của hỗn hợp khí (ở đktc) và thể tích của mỗi khí có ở trong hỗn hợp.

	Nội dung trình bày
	Điểm

	a)

Ca(OH)2 + CO2 
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 CaCO3 + H2O

CuO + CO 
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Cu + CO2
b) 

nCaCO3​​=1/100​=0,01(mol)

PTHH: Ca(OH)2 + CO2 
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 CaCO3 + H2O

    mol                    0,01<----0,01

=> VCO2 = 0,01.22,4 = 0,224 (l)

nCu​= 0,64/64​=0,01(mol)

PTHH: CuO + CO 
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Cu + CO2
      mol          0,01<----- 0,01

=> VCO = 0,01.22,4 = 0,224 (l)

Vhh = 0,224 + 0,224 = 0,448 (l)
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2. ( 1,5 điểm ) : Đốt cháy hoàn toàn m gam photpho trong bình kín chứa không khí (dùng dư 20% so với lượng cần phản ứng). Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa về điều kiện ban đầu thu được 2,84 gam chất bột bám trên thành bình và hỗn hợp khí X.

   a. Viết phương trình phản ứng xảy ra. 
 b. Tính m và tính tỉ khối của X so với H2. (Coi trong không khí oxi chiếm 20% thể tích, còn lại là khí nitơ).

	Nội dung 
	Điểm

	a. Phương trình phản ứng

    4P  + 5O2   
[image: image25.wmf]0
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   2P2O5
Chất bột bám trên thành bình là P2O5
	0,125

	b. Tính m và tỷ khối của X so với H2
Số mol P2O5= 2,84: 142 = 0,02 (mol)

Theo phương trình phản ứng ta có: nP = 2nP2O5 = 0,04 (mol)
	0,125

	Giá trị m là: m P = n.M  = 0,04.31 =1,24 gam
	0,25

	    Theo phương trình phản ứng ta có : n O2 = 5/2nP2O5 = 0,05 (mol)

Vì dùng dư 20% so với lượng cần phản ứng nên số mol O2 dư: 0,01 mol
	0,125

	Tổng số mol O2 trong bình là: 0,05 + 0,01 = 0,06 mol
	0,125

	Trong không khí oxi chiếm 20% thể tích, còn lại là khí nitơ  nên số mol N2 là : 4. 0,06 . 4 = 0,24 (mol)
	0,125

	Vậy hỗn hợp X gồm: O2 dư: 0,01 mol

                                    N2: 0,24 mol

Tỉ khối của X so với H2: 
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Câu 4. (3,0 điểm):  Hòa tan hoàn toàn 30,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe cần dùng 400 gam dung dịch axit sunfuric loãng nồng độ 20,825% (vừa đủ). Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và khí B (đktc)
 a. Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X?

 b. Tính khối lượng muối khan thu được?
 c. Lượng khí Hiđro ở trên khử vừa đủ 49,3 gam oxit của kim loại M. Xác định công thức hóa học của oxit đó? 

	Nội dung 
	Điểm

	a. PTHH:       2Al   +  3H2SO4   
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    Al2(SO4)3  +  3H2     (1)

                      Fe   +  H2SO4      
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   FeSO4      +   H2          (2)
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	Gọi số mol Al là x (mol), số mol của Fe là y (mol)

Khối lượng hỗn hợp A là:    27x  +  56y  =  30,5    (I)
	0,25
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	Theo PTPU (1) và (2) số mol axit H2SO4 phản ứng là   
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	Từ (I) và (II) ta có hệ phương trình:
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	Vậy khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X là:

            mAl  = 0,3.27  =  8,1 g 
[image: image32.wmf]8,1
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            mFe = 0,4.56   = 22,4 g   
[image: image33.wmf]Þ

%Fe = 100% - 26,56% = 73,44%
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	b. Theo PTHH (1) và (2):  
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Theo ĐLBTKL, ta có:   
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	c. Đặt CTTQ Oxit của kim loại M là: MxOy
PTHH:            yH2  +  MxOy      
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      xM  +  yH2O (3)

Theo PTPƯ (3) ta có số mol MxOy phản ứng là: 
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Khối lượng MxOy là:      
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.(Mx+16y)  = 49,3 
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+ Nếu: 
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+ Nếu: 
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+ Nếu: 
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+ Nếu: 
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=> y/x = 4/3 
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  CTHH: Fe3O4
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Chú ý:  

- Nếu thiếu điều kiện hoặc thiếu cân bằng hoặc cân bằng sai thì trừ một nửa số điểm của phương trình đó.
- Nếu thiếu cả điều kiện và cân bằng thì phương trình đó không tính điểm.

- Trong một phương trình hóa học, nếu có từ một công thức trở lên viết sai thì phương trình đó không được tính điểm.

- Trong khi tính toán nếu nhầm lẫn một câu hỏi nào đó dẫn đến kết quả sai nhưng phương pháp giải đúng thì trừ đi nửa số điểm giành cho phần hoặc câu đó. Nếu tiếp tục dùng kết quả sai để giải các vấn đề tiếp theo thì không tính điểm cho các phần sau.

- Giải bài toán theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.
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